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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06 /2022 - LỚP A ( 5-6  tuổi)

	TG


	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Tuần 1: Từ 30/5 đến 3/6


	Đánh giá kết quả năm học- vui tết thiếu nhi 1/6

Ổn định nề nếp chuẩn bị hoạt động kỹ năng hè 2022



	Tuần 2: Từ 6/6 đến 10/6 



	Sáng
	Khám phá 1: Bí mật của móng tay
	Ôn Khám phá 1
	KN: Yêu thương bản thân 1
	KN : Thực hành yêu thương bản thân 1
	Tổng hợp thực hành kỹ năng

	Chiều
	Tiền tiểu học
	Tiền tiểu học
	Tiền tiểu học
	Tiền tiểu học
	Tiền tiểu học

	Tuần 3 : Từ 13/6 đến 17/6  



	Sáng
	Khám phá 2: Bí mật của trái tim
	Ôn tập Khám phá 2
	KN: Yêu thương bản thân 2
	KN : Thực hành yêu thương bản thân 2
	Tổng hợp thực hành kỹ năng

	Chiều
	Tiền tiểu học
	Tiền tiểu học
	Tiền tiểu học
	Tiền tiểu học
	Tiền tiểu học

	Tuần 4: Từ 20/6 đến 25/6 


	Sáng
	Khám phá 3: Khám phá Bí mật của chiều cao
	Ôn tập khám phá 3
	KN: Yêu thương bản thân 3
	KN : Thực hành yêu thương bản thân 3
	Tổng hợp thực hành kỹ năng

	Chiều
	Tiền tiểu học
	Tiền tiểu học
	Tiền tiểu học
	Tiền tiểu học
	Tiền tiểu học

	Tuần 5: Từ 27/6 đến 1/7

	Sáng
	DA: Khám phá 4:  Bí mật chuyện đi ị
	Ôn tập khám phá 4
	KN: Yêu thương bản thân 4
	KN : Thực hành yêu thương bản thân 4
	Tổng hợp thực hành kỹ năng

	Chiều
	Tiền tiểu học
	Tiền tiểu học
	Tiền tiểu học
	Tiền tiểu học
	Tiền tiểu học


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06 /2022 - LỚP B ( 4-5 tuổi)

	TG


	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Tuần 1: Từ 30/5 đến 3/6



	Đánh giá kết quả năm học 2021-2022 - vui tết thiếu nhi 1/6

Ổn định nề nếp chuẩn bị hoạt động kỹ năng hè 2022



	Tuần 2: Từ 6/6 đến 10/6 



	Sáng
	Khám phá 1: Bí mật của móng tay
	Ôn Khám phá 1
	KN: Yêu thương bản thân 1
	KN : Thực hành yêu thương bản thân 1
	Tổng hợp thực hành kỹ năng

	Chiều
	Tôi là bảng màu: In hình bàn tay
	E hon: Bí mật của móng tay
	Tư duy toán: Mượn ngón tay làm hạt bàn tính
	Kỹ năng: Bấm móng tay
	Bình bầu bé ngoan cuối tuần

	Tuần 3 : Từ 13/6 đến 17/6  



	Sáng
	Khám phá 2: Bí mật của trái tim
	Ôn tập Khám phá 2
	KN: Yêu thương bản thân 2
	KN : Thực hành yêu thương bản thân 2
	Tổng hợp thực hành kỹ năng

	Chiều
	Thiền: Socola nóng
	Nhảy: Cha Cha Cha  (1)
	Tôi là bảng màu: Tạo 6 màu từ 2 màu cơ bản ( đỏ- vàng)
	Truyện: Bóng và đêm
	Bình bầu bé ngoan cuối tuần

	Tuần 4: Từ 20/6 đến 25/6 


	Sáng
	Khám phá 3: Khám phá Bí mật của chiều cao
	Ôn tập khám phá 3
	KN: Yêu thương bản thân 3
	KN : Thực hành yêu thương bản thân 3
	Tổng hợp thực hành kỹ năng

	Chiều
	E hon: Bí mật của chiều cao
	Toán: Đo ước lượng- đo các đối tượng bằng 1 thước đo
	Kỹ năng: Đan nong 1 nong 2
	Ôn luyện bài tập kỹ năng sống


	Bình bầu bé ngoan cuối tuần

	Tuần 5: Từ 27/6 đến 1/7

	Sáng
	DA: Khám phá 4:  Bí mật chuyện đi ị
	Ôn tập khám phá 4
	KN: Yêu thương bản thân 4
	KN : Thực hành yêu thương bản thân 4
	Tổng hợp thực hành kỹ năng

	Chiều
	Thiền: Chú gấu thở
	Âm nhạc: Làm quen với nhịp- phách
	Khám phá: Cát- sỏi
	E hon: Bí mật chuyện đi ị
	Bình bầu bé ngoan cuối tuần


             KH GIÁO DỤC THÁNG 06 /2022 - LỚP C ( 3-4 tuổi)
	TG


	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Tuần 1: Từ 30/5 đến 3/6


	Đánh giá kết quả năm học 2021-2022 - vui tết thiếu nhi 1/6

Ổn định nề nếp chuẩn bị hoạt động kỹ năng hè 2022



	Tuần 2: Từ 6/6 đến 10/6 



	Sáng


	VẬN ĐỘNG

Trườn theo hướng thẳng

t/c: Nhảy bao bố


	LQV TOÁN

So sánh kích thước dài - ngắn của 2 đối tượng
	HĐKP

 Tình yêu của bé

( Bé yêu ai ? bé làm gì để thể hiện tình yêu thương đó)
	TẠO HÌNH

 Cây tình yêu

(Vẽ cây màu nước, in hình trái tim tạo lá)
	ÂM NHẠC

NDTT: vận động: Nhà mình rất vui



	
	DA Khám phá 1: Bí mật của móng tay
	Ôn DA Khám phá 1
	KN: Yêu thương bản thân 1
	KN : Thực hành yêu thương bản thân 1
	Tổng hợp thực hành kỹ năng

	Chiều
	Ehon: Bí mật của móng tay
	Rèn kỹ năng tạo hình: Vẽ khuôn mặt 
	Thực hành kỹ năng tự phục vụ: đi giày dép
	Ôn luyện bài tập kỹ năng sống
	Bơi 1

	Tuần 3 : Từ 13/6 đến 17/6  



	Sáng
	VẬN ĐỘNG

Bật qua vật cản (cao 5 - 7cm)

t/c: bịt mắt bắt  dê
	LQV TOÁN

Cách biểu thị số lượng qua bàn tay. Tìm số tương ứng
	HĐKP

Bắp ngô

(Cấu tạo bắp ngô, vai trò của hạt, các món ăn từ ngô -> làm món bắp rang bơ)
	TẠO HÌNH

In chấm tròn - cắt hình bắp ngô 

( In hoa văn từ lõi ngô, cắt tạo thành hình theo ý thích)
	ÂM NHẠC

NDTT: Nghe: Nghe và thể hiện cảm xúc theo nhạc

NDKH: Vận động: Dân vũ rửa tay 



	
	DA Khám phá 2: Bí mật của trái tim
	Ôn tập DA  Khám phá 2
	KN: Yêu thương bản thân 2
	KN : Thực hành yêu thương bản thân 2
	Tổng hợp thực hành kỹ năng

	Chiều
	Ehon: BÍ mật của trái tim
	Rèn kỹ năng tạo hình: Nặn bắp ngô
	Thực hành kỹ năng tự phục vụ: mặc quần áo
	Bơi 2:
	Ôn luyện bài tập kỹ năng sống

	Tuần 4: Từ 20/6 đến 25/6 

 

	Sáng
	VẬN ĐỘNG

VĐCB: Bật về phía trước

t/c: Kéo co
	LQV TOÁN

Đếm từ 1 đến 3

Nhận biết nhóm có 3 đối tượng
	HĐKP

Cát - đá - sỏi

(nhận biết, vai trò, đặc điểm tính chất. Thí nghiệm: tan - không tan)
	TẠO HÌNH

Nặn cái bát
	ÂM NHẠC

Làm quen nhạc cụ Trống

t/c: Âm thanh của cát - đá - sỏi



	
	DA: Khám phá 3: Bí mật của chiều cao
	Ôn tập DA khám phá 3
	KN: Yêu thương bản thân 3
	KN : Thực hành yêu thương bản thân 3
	Tổng hợp thực hành kỹ năng

	Chiều
	E hon: Bí mật của chiều cao
	Chơi trò chơi trí tuệ - ghép hinh Trí Uẩn
	Thực hành kỹ năng tự phục vụ: Gấp quần áo
	Bơi 3

	Ôn luyện bài tập kỹ năng sống

	          Tuần 5: Từ 27/6 đến 1/7

	Sáng
	VẬN ĐỘNG

trườn chui qua dây

t/c: nhảy bao bố 
	LQV TOÁN

Nhận biết phía trên , dưới , trước, sau của bản thân trẻ
	HĐKP

An toàn khi đi xe máy
	TẠO HÌNH

 Vẽ mũ bảo hiểm cho bạn Gấu
	ÂM NHẠC

NDTT: Hát: e tập lái ô tô

 

	
	DA: Khám phá 4: Bí mật chuyện đi ị
	Ôn tập DA khám phá 4
	KN: Yêu thương bản thân 4
	KN : Thực hành yêu thương bản thân 4
	Tổng hợp thực hành kỹ năng

	Chiều
	Ehon: Bí mật chuyện đi ị
	Rèn kỹ năng tạo hình: Vẽ các phương tiện giao thông
	Thực hành kỹ năng tự phục vụ: lấy ghế đúng cách
	Bơi 4
	Ôn luyện bài tập kỹ năng sống


KH GIÁO DỤC THÁNG 06 /2022 - LỚP D ( 24-36 tháng)
	TG


	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Tuần 1: Từ 30/5 đến 3/6


	Đánh giá kết quả năm học 2021-2022 - vui tết thiếu nhi 1/6

Ổn định nề nếp chuẩn bị hoạt động kỹ năng hè 2022



	Tuần 2: Từ 6/6 đến 10/6 



	Sáng


	VẬN ĐỘNG

Bò theo hướng thẳng

T/c: Hỏi sói
	TẠO HÌNH

Nặn bông hoa
	VĂN HỌC

Thơ: Chiếc ba lô xinh xắn
	ÂM NHẠC

Hát: Chú mèo con

Nghe: Rửa mặt như mèo
	HOẠT ĐỘNG NHẬN BIẾT

Nhận biết ba lô của bé

	
	Đa giác quan: Chiếc ô mới
	Vận động thô: Leo trèo
	Vận động tinh: Dùng kẹp/ nhặt đỗ
	Tổng hợp KN
	Tự phục vụ: Đội mũ

	Chiều
	Chơi trò chơi thả hình, xâu dây
	Chơi trò chơi vận động, trò chơi dân gian
	Rèn kỹ năng tạo hình: vẽ đường dích dắc 
	Rèn kỹ năng: kéo khóa
	Trò chơi luyện tai nghe: Âm thanh có ở đâu

	Tuần 3 : Từ 13/6 đến 17/6  



	Sáng
	VẬN ĐỘNG

Bò chui qua cổng

T/c: Chim sẻ và ô tô
	TẠO HÌNH

In bàn tay
	VĂN HỌC

Thơ: Bàn tay
	ÂM NHẠC

Hát: Giấu tay

TCAN: Giậm chân theo tiết tấu nhanh chậm
	HOẠT ĐỘNG NHẬN BIẾT

Vai trò của bàn tay - bàn chân 

	
	Đa giác quan: Cát- sỏi
	Vận động thô: Đi trên dây/ “Đi bằng tay”
	Vận động tinh: xâu hạt/ rót nước
	Tự phục vụ: xì mũi
	Tổng hợp KN

	Chiều
	Chơi trò chơi xâu hạt, xếp chồng, xếp khối
	Chơi trò chơi vận động, trò chơi dân gian
	Rèn kỹ năng tạo hình: nặn đất, xoay tròn, ấn dẹt 
	Rèn kỹ năng: đội mũ 
	Trò chơi luyện tai nghe: Âm của đồ vật gì?

	                                                            Tuần 4: Từ 20/6 đến 25/6 


	Sáng
	VẬN ĐỘNG

Bò trong đường hẹp

T/c: Hỏi sói
	TẠO HÌNH

Vẽ mắt, râu, tô màu con mèo
	VĂN HỌC

Truyện: Mèo nhát
	ÂM NHẠC

Hát: Chú mèo con

Nghe: Rửa mặt như mèo
	HOẠT ĐỘNG NHẬN BIẾT

Bé biết tên goi con mèo

tìm hiểu về con mèo

	
	Đa giác quan: Nước ấm- nước lạnh
	Vận động thô: Trườn sấp qua chướng ngại vật
	Vận động tinh: Đóng đinh/ dùng nhíp
	Tự phục vụ: xếp dép/ cất ba lo
	Vận động thô:  Bò qua đường hẹp.Tổng hợp KN

	Chiều
	Chơi trò chơi thả hình, xếp tháp
	Chơi trò chơi vận động, trò chơi dân gian
	Rèn kỹ năng tạo hình: xé giấy thành dải 
	Rèn kỹ năng: đi dép có nhám
	Trò chơi luyện giác quan: vật cứng, vật mềm

	Tuần 5: Từ 27/6 đến 1/7

	Sáng
	VẬN ĐỘNG

Đi kết hợp với chạy

T/c: Chi chi chành chành
	TẠO HÌNH

Xé dán mưa
	VĂN HỌC

Truyện: Cóc gọi trời mưa
	ÂM NHẠC

Hát: Mưa rơi lộp độp

Nghe: Mưa rơi
	HOẠT ĐỘNG NHẬN BIẾT

Khám phá các hiện tượng thời tiết

	
	Đa giác quan: Lá cây tươi/ lá cây khô
	Vận động thô: Nhảy/ bật qua dây 15 cm

Bước vào các ô
	Vận động tinh: Xếp màu sắc/ Cắm hoa nhựa
	Tự phục vụ: Thái chuối/ Rửa cốc
	Tổng hợp KN

	Chiều
	Chơi trò chơi xếp nhà, xếp tàu hỏa
	Chơi trò chơi vận động, trò chơi dân gian
	Rèn kỹ năng tạo hình: Vẽ mưa 
	Rèn kỹ năng: hắt hơi, lau mũi
	Trò chơi luyện giác quan: Nhận biết nước nóng, lạnh
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